
I. Tổ trưởng tổ cốt cán 

Bà Trần Thị Tố Uyên - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Phổ thông

II. Tổ phó tổ cốt cán 

1. Bà Phan Thị Thành - Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non - Phổ thông

2. Ông Phan Bá Hiền - Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non - Phổ thông

3. Ông Đỗ Văn Mười - Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non - Phổ thông

III. Thành viên tổ cốt cán

STT Họ và tên Xã, phường Đơn vị công tác Chức vụ
Môn tham gia thực 

hiện 
Số Điện thoại Ghi chú

Công tác quản lý

1 Hoàng Bích Huệ Phường Mường Thanh Tiểu học Nam Thanh Hiệu trưởng Công tác quản lý 0983496183 Nhóm trưởng

2 Đinh Thị Thanh Nhàn Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Bế Văn Đàn Hiệu trưởng Công tác quản lý 0916971368 Nhóm phó

3 Đỗ Thị Thọ Phường Mường Thanh TH&THCS Thanh Xương Phó hiệu trưởng Công tác quản lý 0932397277

4 Nguyễn Thị Thơm Xã Thanh Nưa Tiểu họcThanh Hưng Hiệu trưởng Công tác quản lý 0945044002

5 Ngô Văn Đô Xã Mường Pồn PTDTBT TH Mường Pồn Hiệu trưởng Công tác quản lý 0914769288 Nhóm phó

6 Lê Thị Diễm Hằng Xã Thanh Nưa Tiểu học Thanh Chăn Phó hiệu trưởng Công tác quản lý 0915410930

7 Mạc Thị Phương Hảo Xã Thanh An Tiểu học Noong Hẹt Hiệu trưởng Công tác quản lý 0903426119

8 Đào Thị Thu Hường Xã Thanh Yên Tiểu học Thanh Yên Hiệu trưởng Công tác quản lý 0912491568

9 Đào Kim Oanh Mường Mùn PTDTBT TH Mùn Chung Hiệu trưởng Công tác quản lý 0974505887

10 Đỗ Thị Như Hoa Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Tô Vĩnh Diện Hiệu trưởng Công tác quản lý 0833411956

11 Lê Thị Cậy Xã Quài Tở Tiểu học Quài Tở Hiệu trưởng Công tác quản lý 0888351973

12 Đặng Thị Hoà Xã Tuần Giáo Tiểu học số 1 Tuần Giáo Hiệu trưởng Công tác quản lý 0989716858

13 Vũ Thị Thoan Xã Búng Lao PTDTBT TH Bản Bua Hiệu trưởng Công tác quản lý 0367546609

14 Nguyễn Văn Chiến Xã Tủa Chùa PTDTBT TH Mường Báng Hiệu trưởng Công tác quản lý 0984946268

15 Lê Thị Hồng Xã Nậm Kè PTDTBT TH Nậm Kè số 1 Hiệu trưởng Công tác quản lý 0948979419

16 Vũ Quý Hạnh Xã Xa Dung PTDTBT TH Phì Nhừ Phó hiệu trưởng Công tác quản lý 0353162179

17 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Xã Tủa Chùa PTDTBT TH Kim Đồng Hiệu trưởng Công tác quản lý '0378579623
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18 Lê Thị Thu Xã Sam Mứn Tiểu học Pom Lót Hiệu trưởng Công tác quản lý 0352148918

19 Nguyễn Thị Kim Dung Xã Thanh Nưa Tiểu học Thanh Luông Hiệu trưởng Công tác quản lý 0857022333

20 Hồ Thị Hà Xã Mường Phăng Tiểu học số 2 Nà Nhạn Hiệu trưởng Công tác quản lý 0904450217

21 Nguyễn Thị Thu Phường Mường Lay Tiểu học Nậm Cản Hiệu trưởng Công tác quản lý 0796035075

22 Trần Đăng Khoa Xã Mường Chà PTDTBT TH Chà Nưa Hiệu trưởng Công tác quản lý 0843171975

23 Nguyễn Thị Thuận Xã Mường Tùng PTDTBT TH Huổi Lèng Phó hiệu trưởng Công tác quản lý 0972652478

24 Nguyễn Phúc Đồng Xã Pú Nhung PTDTBT TH Ta Ma Hiệu trưởng Công tác quản lý 0973850737

25 Phạm Văn Khiêm Xã Mường Nhé PTDTBT TH Trần Văn Thọ Hiệu trưởng Công tác quản lý 0917622569

26 Nguyễn Thị Minh Khánh Xã Na Son Tiểu học Điện Biên Đông Hiệu trưởng Công tác quản lý 0943162797

27 Nguyễn Khắc Nam Thanh Nưa Tiểu học Thanh Hưng Phó hiệu trưởng Công tác quản lý 0398675762

28 Nguyễn Thị Liễu Mường Pồn PTDTBT TH số 2 Mường Mươn Hiệu trưởng Công tác quản lý 0979085991

29 Phạm Văn Diên Pa Ham PTDTBT TH Hừa Ngài Hiệu trưởng Công tác quản lý 0983954204

30 Nguyễn Văn Thư Nà Hỳ PTDTBT TH Nà Khoa Phó hiệu trưởng Công tác quản lý 0987898323

Môn Toán

1 Đỗ Thị Thọ Phường Mường Thanh TH&THCS Thanh Xương Phó hiệu trưởng Toán 0932397277 Nhóm trưởng

2 Đặng Thị Tâm Thanh Yên Tiểu học Noong Luống Phó hiệu trưởng Toán 0978216388

3 Vũ Quý Hạnh Xa Dung PTDTBT TH Phì Nhừ Phó hiệu trưởng Toán 0353162179 Nhóm phó

4 Nguyễn Phương Thảo Thanh Nưa Tiểu học Thanh Luông Giáo viên Toán 0982666126 Nhóm phó

5 Lương Thị Loan Phường Mường Thanh Tiểu học Nam Thanh Giáo viên Toán 0979510084

6 Vũ Thanh Thuỷ Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Him Lam Giáo viên Toán 0869998289

7 Phạm Thị Hương Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Bế Văn Đàn Giáo viên Toán 0798078888

8 Nguyễn Thị Quyên Xã Sam Mứn Tiểu học Pom Lót Giáo viên Toán 0868615528

9 Phạm Thị Thủy Xã Thanh An Tiểu học Noong Hẹt Giáo viên Toán 0394508451

10 Nguyễn Thị Hằng Tuần Giáo Tiểu học Số 1 Tuần Giáo Giáo viên Toán 0989768878

11 Đỗ Thị Toàn Tuần Giáo Tiểu học Số 2 Tuần Giáo Giáo viên Toán 0387764031

12 Lò Thị Ninh Mường Ảng Tiểu học Hua Nguống Giáo viên Toán 0375263932

13 ĐỗThị Kim Cúc Mường Ảng Tiểu học Mường Ảng Giáo viên Toán 0961165439

14 Nguyễn Mạnh Cường Na Sang PTDTBT TH Ma Thì Hồ Giáo viên Toán 0971100783

15 Nguyễn Thị Thùy Ninh Na Sang PTDTBT TH số 2 Na Sang Giáo viên Toán 0989429435

16 Lương Thị Thủy Mường Luân PTDTBT TH Mường Luân Giáo viên Toán 0964235561

17 Khoàng Thị Hải P Mường Lay Tiểu học Bản Mo Giáo viên Toán 0981949618

18 Trần Thị Thảo Tủa Chùa Tiểu học Tủa Chùa Giáo viên Toán 0981551984



19 Nguyễn Thị Hiền Mường Nhé PTDTBT TTH Trần Văn Thọ Giáo viên Toán 0839609015

20 Lê Thị Lương Nà Hỳ PTDTBT TH Nà Hỳ Giáo viên Toán 0383258368

Môn Tiếng Việt

1 Hoàng Bích Huệ Phường Mường Thanh Tiểu học Nam Thanh Hiệu trưởng Tiếng Việt 0983496183 Nhóm trưởng

2 Nguyễn Thị Thu Huyền Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Him Lam P.Hiệu trưởng Tiếng Việt 0888238108 Nhóm phó

3 Nguyễn Thị Phương Xã Núa Ngam Tiểu học Núa Ngam Phó hiệu trưởng Tiếng Việt 0989091523

4 Nguyễn Thị Kim Anh Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Hà Nội - ĐBP Phó hiệu trưởng Tiếng Việt 0836631980 Nhóm phó

5 Hoàng Thị Biên Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Him Lam Giáo viên Tiếng Việt 0912343189

6 Trần Thị Hiền Phường Mường Thanh Tiểu học Noong Bua Giáo viên Tiếng Việt 0392173650

7 Nguyễn Thị Thu Hường Thanh An Tiểu học Hoàng Công Chất Giáo viên Tiếng Việt 0916947850

8 Vũ Thị Doãn Phường Mường Thanh TH & THCS Thanh Xương Giáo viên Tiếng Việt 0936193088

9 Nguyễn Thị Nguyên Sam Mứn Tiểu học Pom Lót Giáo viên Tiếng Việt 0948323697

10 Phạm Thị Vân Pú Nhung Tiểu học Pú Nhung Phó hiệu trưởng Tiếng Việt 0393662096

11 Lò Thị Tuyết Quài Tở Tiểu học Xuân Ban Phó hiệu trưởng Tiếng Việt 0915910950

12 Lê Thị Quyên Mường Ảng Tiểu học Hua Nguống Giáo viên Tiếng Việt 0787430232

13 Trương Thị Hà Mường Ảng Tiểu học Mường Ảng Giáo viên Tiếng Việt 0394910684

14 Nguyễn Thị Thùy Dương Pa Ham PTDTBT TH Hừa Ngài Giáo viên Tiếng Việt 0984759709

15 Nguyễn Thị Ánh Mường Pồn TH số 1 Mường Mươn Giáo viên Tiếng Việt 0337088223

16 Trần Thị Hiếu Na Son PTDTBT TH&THCS Na Son Giáo viên Tiếng Việt 0976989972

17 Bùi Thị Lượt Phường Mường Lay Tiểu học Nậm Cản Giáo viên Tiếng Việt 0359313816

18 Lã Thị Quyên Tủa Chùa PTDTBT TH Mường Báng Giáo viên Tiếng Việt 0392325698

19 Trần Thị Tuyết Quảng Lâm PTDTBT TH Quảng Lâm Giáo viên Tiếng Việt 0389952361

20 Dương Thị Kim Oanh Si Pa Phìn PTDTBT TH Phìn Hồ Giáo viên Tiếng Việt 0358302433

Môn Tiếng Anh

1 Phạm Thị Nhung Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Him Lam Giáo viên Tiếng Anh 0972927992 Nhóm trưởng

2 Lương Thị Loan Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Bế Văn Đàn Giáo viên Tiếng Anh 0966265870

3 Vi Thị Thảo Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Hà Nội - ĐBP Giáo viên Tiếng Anh 0983930037

4 Nguyễn Thị Chiên Thanh Nưa Tiểu học Thanh Chăn Giáo viên Tiếng Anh 0946287000 Nhóm phó

5 Vũ Đình Hoan Phường Mường Thanh Tiểu học số 1 Thanh Xương Giáo viên Tiếng Anh 0984207426

6 Đặng Kiều Nga Phường Mường Thanh TH&THCS Thanh Xương Giáo viên Tiếng Anh 0379124258

7 Dương Ngô Tiến Tuần Giáo Tiểu học Số 1 Tuần Giáo Giáo viên Tiếng Anh 0977755883

8 Nguyễn Thị Như Quỳnh Quài Tở Tiểu học Xuân Ban Giáo viên Tiếng Anh 0356294448



9 Lò Thị Thủy Búng Lao PTDTBT TH Ẳng Tở Giáo viên Tiếng Anh 0393770334

10 Nguyễn Thị Liệp Mường Ảng Tiểu học Mường Ảng Giáo viên Tiếng Anh 0358718282

11 Vũ Thị Nhung Na Sang PTDTBT TH số 1 Na Sang Giáo viên Tiếng Anh 0984804333

12 Lò Thị Thu Na Sang PTDTBT TH Ma Thì Hồ Giáo viên Tiếng Anh 0973986254

13 Phạm Thị Thảo Na Son PTDTBT TH&THCS Na Son Giáo viên Tiếng Anh 0973928795

14 Lê Thị Tý Phường Mường Lay Tiểu học Nậm Cản Giáo viên Tiếng Anh 0989694065

15 Nguyễn Thị Vân Anh Tủa Chùa PTDTBT TH Kim Đồng Giáo viên Tiếng Anh 968961289

16 Vũ Thị Hoài Chi Nậm Kè PTDTBT TH Nậm Kè số 1 Giáo viên Tiếng Anh 0819612691

17 Lường Thị Tâm Mường Chà PTDTBT TH Chà Cang Giáo viên Tiếng Anh 0352465569

18 Nguyễn Thị Thuỷ Nà Sáy TH&THCS Nà Sáy Giáo viên Tiếng Anh 0963143239

Môn Lịch sử và Địa lí

1 Đinh Thị Thanh Nhàn Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Bế Văn Đàn Hiệu trưởng LS&ĐL 0916971368 Nhóm trưởng

2 Nguyễn Thị Hà Chiềng Sinh Trường TH&THCS Nà Sáy Giáo viên LS&ĐL 0944477085

3 Trần Anh Huy Na Son PTDTBT TH Keo Lôm Giáo viên LS&ĐL 0812321976

4 Hoàng Thị Hồng Gấm Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Tô Vĩnh Diện Giáo viên LS&ĐL 354019263 Nhóm phó

5 Bùi Thị Kim Thơm Phường Mường Thanh Tiểu học Nam Thanh Giáo viên LS&ĐL 0353005064

6 Nguyễn Thị Hạnh Phường Mường Thanh Tiểu học số 1 Thanh Xương P.Hiệu trưởng LS&ĐL 0837768479 Nhóm phó

7 Lò Thị Thanh Huyền Thanh Nưa Tiểu học Thanh Chăn Giáo viên LS&ĐL 0945914984

8 Nguyễn Thị Liên Tuần Giáo Tiểu học Số 2 Tuần Giáo Giáo viên LS&ĐL 0988402441

9 Đinh Thị Việt Hà Mường Ảng Tiểu học Ẳng Cang Giáo viên LS&ĐL 0968346488

10 Đoàn Thị Hải Mường Pồn Tiểu học số 1 Mường Mươn Giáo viên LS&ĐL 0979713687

11 Bùi Thị Thúy Xa Dung PTDTBT TH Phì Nhừ Giáo viên LS&ĐL 0357193184

12 Vũ Thị Tuyết Phường Mường Lay Tiểu học Nậm Cản Giáo viên LS&ĐL 0796199088

13 Đào Thị Thuỳ Tủa Chùa PTDTBT TH Kim Đồng Giáo viên LS&ĐL 0949330143

14 Hoàng Thị Thu Mường Nhé PTDTBT TH Trần Văn Thọ Giáo viên LS&ĐL 0977375759

15 Trần Thị Thịnh Thanh Nưa Tiểu học Thanh  Luông Giáo viên LS&ĐL 0816030888

Môn Khoa học - TNXH

1 Thẩm Thị Nga Phường Điện Biên Phủ TH-THCS Thanh Minh P.Hiệu trưởng Khoa học - TNXH 0896015668 Nhóm trưởng

2 Phạm Thị Thái Hà Thanh Nưa Tiểu học Thanh Hưng Phó hiệu trưởng Khoa học - TNXH 0984718065 Nhóm phó

3 Nguyễn Văn Chiến Tủa Chùa PTDTBT TH Mường Báng P.Hiệu trưởng Khoa học - TNXH 0984946268

4 Nguyễn Thị Hường Mường Nhé PTDTBT TH Trần Văn Thọ Giáo viên Khoa học - TNXH 0919180675

5 Đào Thị Hải Thu Na Sang Tiểu học Na Sang Giáo viên Khoa học - TNXH 09791526890 Nhóm phó



6 Đào Thị Loan Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Bế Văn Đàn Giáo viên Khoa học - TNXH 0987869065

7 Đặng Thu Hằng Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Hà Nội - ĐBP Giáo viên Khoa học - TNXH 0944844195

8 Đào Thị Doan Thanh An Tiểu học Noong Hẹt Giáo viên Khoa học - TNXH 0915859280

9 Nguyễn Thị Thúy Thanh An TH&THCS Thanh An Giáo viên Khoa học - TNXH 0774309896

10 Lò Thị Lan Phượng Thanh An Tiểu học Thanh An Giáo viên Khoa học - TNXH 0968510788

11 Bùi Thị Thơm Quài Tở Tiểu học Quài Tở Giáo viên Khoa học - TNXH 0916982981

12 Cà Thị Minh Mường Báng Tiểu học PTDTBTTH Nà Tòng Phó hiệu trưởng Khoa học - TNXH 0989428064

13 Cà Thị Biên Búng Lao PTDTBT TH Ẳng Tở Giáo viên Khoa học - TNXH 0336822139

14 Lê Thị Lệ Na Son Tiểu học Điện Biên Đông Giáo viên Khoa học - TNXH 0366481283

15 Phạm Thị Yên Phường Mường Lay TH và THCS Đoàn Kết Giáo viên Khoa học - TNXH 0988699937

16 Tòng Văn Thắng Sáng Nhè PTDTBT TH Mường Đun Giáo viên Khoa học - TNXH 0327620929

17 Nguyễn Thị Lan Anh Mường Nhé PTDTBT TH Trần Văn Thọ Giáo viên Khoa học - TNXH 0916910558

18 Vi Thị Vân Si Pa Phìn PTDTBT TH Phìn Hồ Giáo viên Khoa học - TNXH 0359285970

Môn Tin học

1 Nguyễn Trọng Toàn Mường Nhà PTDTBT TH Mường Nhà Giáo viên Tin học - Công nghệ 0965285829 Nhóm trưởng

2 Trương Minh Ngọc Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Hà Nội - ĐBP Giáo viên Tin học - Công nghệ 0914332281 Nhóm phó

3 Nguyễn Thu Hòa Phường Mường Thanh Tiểu học Noong Bua Giáo viên Tin học - Công nghệ 0984631377

4 Đỗ Văn Vũ Sam Mứn Tiểu học Pom Lót Giáo viên Tin học - Công nghệ 0979200204

5 Mai Văn Cương Quài Tở Tiểu học Quài Tở Giáo viên Tin học - Công nghệ 0982329236

6 Nguyễn Tuấn Anh Mường Lạn Tiểu học Nặm Lịch Giáo viên Tin học - Công nghệ 0943088561

7 Trần Thị Nguyệt Mường Pồn PTDTBT TH số 2 Mường Mươn Giáo viên Tin học - Công nghệ 0359525512

8 Đỗ Tiến Hiệp Pu Nhi PTDTBT TH Pu Nhi Giáo viên Tin học - Công nghệ 0987654191

9 Nguyễn Thị Hằng Phường Mường Lay TH & THCS Sông Đà Giáo viên Tin học - Công nghệ 0702016245

10 Phan Quốc Khánh Mường Ảng Tiểu học Hua Nguống Giáo viên Tin học - Công nghệ 0389655141

11 Đào Thị Chúc Tủa Chùa PTDTBT TH Mường Báng Giáo viên Tin học - Công nghệ 0975.616.985

12 Nguyễn Thị Hồng Mường Nhé PTDTBT TH Trần Văn Thọ Giáo viên Tin học - Công nghệ 0974620815

13 Lò Văn Tâm Mường Chà PTDTBT TH Chà Cang Giáo viên Tin học - Công nghệ 0972443737

14 Phạm Thị Yến Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Bế Văn Đàn Giáo viên Tin học - Công nghệ 0975762028

15 Hoàng Thị Thương Thảo Tuần Giáo Tiểu học Quài Cang Giáo viên Tin học - Công nghệ 0366110689

Môn Đạo đức

1 Lê Thị Diễm Hằng Thanh Nưa Tiểu học Thanh Chăn Phó hiệu trưởng Đạo đức 0915410930 Nhóm trưởng

2 Nguyễn Thị Mỹ Hương Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ Phó hiệu trưởng Đạo đức 0948723989 Nhóm phó



3 Khoàng Thị Vươn Thanh An TH & THCS Thanh An Phó hiệu trưởng Đạo đức 0915184840

4 Vũ Duy Hội Búng Lao PTDTBT TH Bản Bua Giáo viên Đạo đức 0824045848

5 Nguyễn Thị Huế Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Bế Văn Đàn Giáo viên Đạo đức 0986805965 Nhóm phó

6 Phạm Thanh Thúy Thanh Nưa Tiểu học Hua Thanh Giáo viên Đạo đức 0787673133

7 Bùi Thị Huyền Núa Ngam Tiểu học Núa Ngam Giáo viên Đạo đức 0364979836

8 Tòng Thị Huyền Tuần Giáo Tiểu học Quài Cang Giáo viên Đạo đức 0362041190

9 Tòng Thị Son Mường Ảng Tiểu học Ẳng Nưa Giáo viên Đạo đức 0399603486

10 Trần Thị Hồng Mường Pồn PTDTBT TH số 2 Mường Mươn Giáo viên Đạo đức 0967627456

11 Trần Thị Đàn Xa Dung PTDTBT TH&THCS Suối Lư Giáo viên Đạo đức 0984287469

12 Quàng Văn Lẩu P. Mường Lay Tiểu học Bản Mo Giáo viên Đạo đức 0812411866

13 Nguyễn Thị Hạnh Tủa Chùa PTDTBT TH Kim Đồng Phó hiệu trưởng Đạo đức 0918116391

14 Nguyễn Thị Hường Mường Nhé PTDTBT TH Trần Văn Thọ Giáo viên Đạo đức 0919180675

15 Lường Thị Mai Nà Hỳ PTDTBT TH Nà Hỳ Giáo viên Đạo đức 869793268

Môn Âm Nhạc

1 Hà Lâm Sinh Thanh Nưa Tiểu học Thanh Luông Giáo viên Âm nhạc 0366493666 Nhóm trưởng

2 Lưu Thị Thảo Thanh Nưa Tiểu học Hua Thanh Giáo viên Âm nhạc 0989521488

3 Nguyễn Thị Huyền P. Điện Biên Phủ Tiểu học Hà Nội - ĐBP Giáo viên Âm nhạc 0983278786

4 Nguyễn Ngọc Thái P. Điện Biên Phủ TH-THCS Thanh Trường Giáo viên Âm nhạc 0906170216

5 Đàm Quang Giang Tuần Giáo TH Số 1 Tuần Giáo Giáo viên Âm nhạc 0367488145 Nhóm phó

6 Trần Mộng Huyền Mường Ảng Tiểu học Ẳng Cang Giáo viên Âm nhạc 0976009555

7 Nguyễn Ngọc Sinh Na Sang PTDTBT TH Ma Thì Hồ Giáo viên Âm nhạc 09718651253

8 Tường Thị Phương Thảo Pu Nhi PTDTBT TH Nong U Giáo viên Âm nhạc 0888257669

9 Trịnh Hồng Thái P. Mường Lay Tiểu học Lay Nưa Giáo viên Âm nhạc 0936244368

10 Nguyễn Thị Yến Sính Phình Tiểu học Sính Phình số 2 Giáo viên Âm nhạc 0388093999

11 Hoàng Thị Linh Mường Nhé PTDTBT TH Chung Chải số 1 Giáo viên Âm nhạc 0979844696

12 Đinh Thành Luân Si Pa Phìn PTDTBT TH Phìn Hồ Giáo viên Âm nhạc 0986663476

13 Lưu Thị Lý Mường Ảng Tiểu học Mường Ảng Giáo viên Âm nhạc 0363100499

14 Nguyễn Thị Nguyện Na Sang PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang Giáo viên Âm nhạc 0978173193

15 Đặng Thị Thoa Mường Mùn PTDTBT Tiểu học Mùn Chung Giáo viên Âm nhạc 0964167150

Môn Mỹ Thuật

1 Tiêu Thị Hằng Thanh An Tiểu học Noong Hẹt Giáo viên Mĩ thuật 0949045387 Nhóm trưởng

2 Trương Thị Minh Nguyệt Thanh Yên Tiểu học Thanh Yên Giáo viên Mĩ thuật 0918073943



3 Trần Thị Thảo Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Him Lam Giáo viên Mĩ thuật 0986814455 Nhóm phó

4 Nguyễn Anh Tuấn Phường Điện Biên Phủ TH-THCS Thanh Minh Giáo viên Mĩ thuật 0978647946

5 Vũ Thị Hồng Minh Quài Tở Tiểu học Xuân Ban Giáo viên Mĩ thuật 0911663186

6 Hoàng Mạnh Hùng Búng Lao PTDTBT TH Ẳng Tở Giáo viên Mĩ thuật 0973570649

7 Trần Thị Mai Duyên Na Sang PTDTBT TH số 1 Na Sang Giáo viên Mĩ thuật 0917757247

8 Đỗ Ngọc Thụ Na Son PTDTBT TH Keo Lôm Giáo viên Mĩ thuật 0384332999

9 Nguyễn Văn Phú Phường Mường Lay Tiểu học Bản Mo Giáo viên Mĩ thuật 0942068195

10 Nguyễn Thị Thoa Tủa Chùa PTDTBT TH Kim Đồng Giáo viên Mĩ thuật 0363573654

11 Hà Thị Hương Lan Mường Nhé PTDTBT TH Nậm Pố Giáo viên Mĩ thuật 0973732518

12 Nguyễn Thị Phượng Nà Hỳ PTDTBT TH Nà Hỳ Giáo viên Mĩ thuật 986137385

13 Nguyễn Thị Thanh Búng Lao PTDTBT Tiểu học Bản Bua Giáo viên Mĩ thuật 0915546983

14 Nguyễn Minh Giang Mường Pồn PTDTBT TH Mường Pồn Giáo viên Mĩ thuật 0982358259

15 Hoàng Minh Trang Tuần Giáo Tiểu học số 1 Tuần Giáo Giáo viên Mĩ thuật 0847366009

Môn Giáo dục thể chất

1 Trần Thanh Quỳnh Phường Mường Thanh Tiểu học Nam Thanh Giáo viên GDTC 0869600380 Nhóm trưởng

2 Phạm Quốc Vương Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Bế Văn Đàn Giáo viên GDTC 0354167710

3 Phạm Ngọc Trình Phường Mường Thanh Tiểu học số 1 Thanh Xương Giáo viên GDTC 0945487136 Nhóm phó

4 Hoàng Thị Hương Thanh Yên Tiểu học Noong Luống Giáo viên GDTC 0978220053

5 Nguyễn Thị Hòa Tuần Giáo Tiểu học Quài Cang Giáo viên GDTC 0988695839

6 Tòng Văn Thuận Búng Lao PTDTBT Tiểu học Ẳng Tở Giáo viên GDTC 0901787075

7 Lê Ngọc Tưởng Na Sang PTDTBT TH số 2 Na Sang Giáo viên GDTC 0868 621 048

8 Nguyễn Văn Quân Xa Dung PTDTBT TH Chua Ta Giáo viên GDTC 0824543555

9 Lò Văn Liêm Phường Mường Lay Tiểu học Bản Mo Giáo viên GDTC 0866190284

10 Điêu Chính Chăn Tủa Chùa PTDTBT TH Mường Báng Giáo viên GDTC 0363305631

11 Phạm Văn Trung Mường Nhé PTDTBT TH Trần Văn Thọ Giáo viên GDTC 0916307169

12 Nông Thị Vân Mường Chà PTDTBT TH Chà Nưa Giáo viên GDTC 0962625113

13 Lường Thị Hương Thanh Nưa Tiểu học Thanh Hưng Giáo viên GDTC 0385576795

14 Nguyễn Văn Tuyến Mường Pồn PTDTBT TH số 2 Mường Mươn Giáo viên GDTC 0984224685

15 Lò Thị Tình Thanh Yên Tiểu học Thanh Yên Giáo viên GDTC 0986349348

Môn HĐTN - Công tác Đội

1 Đỗ Thị Như Hoa Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Tô Vĩnh Diện Hiệu trưởng HĐTN - Công tác Đội 0833411956 Nhóm trưởng

2 Phạm Thị Tần Thanh Nưa Tiểu học Thanh Luông Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0912234541 Nhóm phó



3 Nguyễn Thị Minh Huệ Phường Điện Biên Phủ Tiểu học Hà Nội - ĐBP Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0899805886 Nhóm phó

4 Vũ Thị Phượng Phường Mường Thanh Tiểu học Noong Bua Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0915513357

5 Mai Thương Phường Mường Thanh Tiểu học Nam Thanh Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0336066999

6 Hà Thị Thủy Thanh Yên Tiểu học Noong Luống Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0856969678

7 Đào Thị Hương Thanh Nưa Tiểu học Thanh Luông Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0975005126

8 Đồng Nghĩa Hiền Thanh Yên Tiểu học Thanh Yên Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0838237044

9 Trần Thị Hà Thanh An Tiểu học Thanh An Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0965430716

10 Bùi Thị Cẩm Chính Pú Nhung PTDTBT TH Ta Ma Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0384635069

11 Quàng Văn Thành Mường Mùn Tiểu học Mùn Chung Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0822097990

12 Đoàn Thuỳ Linh Búng Lao PTDT BTTH Bản Bua Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0961165434

13 Lò Thị Quý Na Sang PTDTBT TH số 1 Na Sang Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0967978168

14 Hoàng Hồng Hà Na Son PTDTBT TH Keo Lôm Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0965099320

15 Hà Thị Hiếu Phường Mường Lay TH & THCS Đoàn Kết Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0975253661

16 Ma Văn Tưởng Tủa Chùa PTDTBT TH Kim Đồng Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0984732794

17 Trần Thị Hương Nậm Kè PTDTBT TH Nậm Kè số 1 Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0948210078

18 Hoàng Huyền Hải Si Pa Phìn PTDTBT TH Phìn Hồ Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0943745806

19 Trần Thị Dung Tuần Giáo Tiểu học số 1 Tuần Giáo Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0915228385

20 Lò Thị Điệp Mường Nhé PTDTBT TH Trần Văn Thọ Giáo viên HĐTN - Công tác Đội 0382555659

Danh sách có 216 người./.
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